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NĂM HỌC 2024 -2025 

HIỆU TRƯỞNG 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI  LỚP MÔN  

THỜI 

GIAN  

LÀM BÀI 

GIỜ PHÁT ĐỀ  

CHO THÍ 

SINH 

GIỜ BẮT 

ĐẦU 

LÀM BÀI 

HẾT GIỜ  

LÀM BÀI 

Thứ hai 

17/3/2025 
Sáng 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 09 giờ 05 

A1,A2,A3,D1 Vật lí 45 phút 09 giờ 35 09 giờ 45 10 giờ 30 

B1,B2 Sinh học 45 phút 09 giờ 35 09 giờ 45 10 giờ 30 

Thứ ba 

18/3/2025 
Sáng 

A1,A2,A3,B1,B2 Hóa học 45 phút 07 giờ 30 07 giờ 40 08 giờ 25 

D1 GD KT&PL 45 phút 07 giờ 30 07 giờ 40 08 giờ 25 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Tiếng Anh 60 phút 08 giờ 55 09 giờ 05 09 giờ 50 

Thứ tư 

19/3/2025 
Sáng A1,A2,A3,B1,B2,D1 

Toán  90 phút 07 giờ 30 07 giờ 40 09 giờ 10 

Lịch sử 45 phút 09 giờ 40 09 giờ 50 10 giờ 35 

Thứ năm 

20/3/2025 
Sáng 

B1,B2,A3,D1 Địa lí 45 phút 07 giờ 30 07 giờ 40 08 giờ 25 

A1,A2 Công nghệ 45 phút 07 giờ 30 07 giờ 40 08 giờ 25 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Tin học 45 phút 08 giờ 55 09 giờ 05 09 giờ 50 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THSP 
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NĂM HỌC 2024 -2025 

HIỆU TRƯỞNG 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI  LỚP MÔN  

THỜI 

GIAN  

LÀM BÀI 

GIỜ PHÁT ĐỀ  

CHO THÍ 

SINH 

GIỜ BẮT 

ĐẦU 

LÀM BÀI 

HẾT GIỜ  

LÀM BÀI 

Thứ hai 

17/3/2025 
Chiều 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 05 15 giờ 35 

A1,A2,A3,D1 Vật lí 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 15 17 giờ 00 

B1,B2 Sinh học 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 15 17 giờ 00 

Thứ ba 

18/3/2025 
Chiều 

A1,A2,A3,B1,B2 Hóa học 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

D1 GD KT&PL 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Tiếng Anh 60 phút 15 giờ 25 15 giờ 35 16 giờ 35 

Thứ tư 

19/3/2025 
Chiều A1,A2,A3,B1,B2,D1 

Toán  90 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 15 giờ 40 

Lịch sử 45 phút 16 giờ 10 16 giờ 20 17 giờ 05 

Thứ năm 

20/3/2025 
Chiều 

B1,B2,A3,D1 Địa lí 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2 Công nghệ 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2,A3,B1,B2,D1 Tin học 45 phút 15 giờ 25 15 giờ 35 16 giờ 20 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
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NĂM HỌC 2024 -2025 

HIỆU TRƯỞNG 

THỨ 

NGÀY 
BUỔI  LỚP MÔN  

THỜI 

GIAN  

LÀM BÀI 

GIỜ PHÁT ĐỀ  

CHO THÍ 

SINH 

GIỜ BẮT 

ĐẦU 

LÀM BÀI 

HẾT GIỜ  

LÀM BÀI 

Thứ hai 

17/3/2025 
Chiều 

A1,A2,B1,B2,D1,D2 Ngữ văn 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 05 15 giờ 35 

A1,A2,B1,B2,D1,D2 Vật lí 45 phút 16 giờ 05 16 giờ 15 17 giờ 00 

 

Thứ ba 

18/3/2025 

Chiều 

A1,A2,B1,B2 Hóa học 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

D1,D2 Địa lí 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2,B1,B2,D1,D2 Tiếng Anh 60 phút 15 giờ 25 15 giờ 35 16 giờ 35 

 

Thứ tư 

19/3/2025 

Chiều 
A1,A2,B1,B2,D1,D2 Toán 90 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 15 giờ 40 

A1,A2,B1,B2,D1,D2 Lịch sử 45 phút 16 giờ 10 16 giờ 20 17 giờ 05 

Thứ năm 

20/3/2025 
Chiều 

B1,B2 Sinh học 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2 Công nghệ 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

D1,D2 GD KT&PL 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 10 14 giờ 55 

A1,A2,B1,B2,D1,D2 Tin học 45 phút 15 giờ 25 15 giờ 35 16 giờ 20 


